	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2015 – 2016
	MỤC TIÊU, MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Công Nghệ 7


I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức đã học
2. Kỹ năng


- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.


- Biết được thành phần, các tính chất của đất trồng.


- Biết một số loại phân bón, cách sử dụng các loại phân bón.


- Hiểu được một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh. 


- Biết được các công việc làm đất và bón lót cho cây

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong khi làm bài.
II. Thiết kế ma trận đề
	Nội dung
	Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vai trò nhiệm vụ trồng trọt
	
	Câu 1 (2đ)
	
	
	
	
	
	
	2đ

	Đất trồng
	Câu 1 (0.5đ)

Câu 3 (0.5đ)


	
	Câu 2 (0.5đ)

Câu 4 (0.5đ)
	
	
	
	
	
	2đ

	Làm đất và bón phân
	
	Câu 2 (2đ)
	Câu 5 (0.5đ)
	
	Câu 6 (0.5đ)
	
	Câu 8 (0.5đ)
	
	3.5đ

	Phòng trừ sâu bệnh
	
	
	Câu 7 (0.5đ)
	Câu 3 (2đ)
	
	
	
	
	2.5đ

	Tổng
	1đ
	4đ
	2đ
	2đ
	0.5đ
	
	0.5đ
	
	10đ
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Công Nghệ 7

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 7/12/2015


I. Trắc nghiệm (4đ)
Hãy chọn những đáp án đúng trong mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Đất trồng là gì?
A. Kho dự trữ thức ăn của cây .
B. Do đá núi mủn ra, cây nào cũng sống được.
C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất trên đó cây trồng có thể sinh sống và sán xuất ra sản phẩm
D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất.
Câu 2: Đất có độ pH > 7.5 là loại đất:
A. Đất chua






B. Đất kiềm
C. Đất trung tính





D. Đất mặn
Câu 3: Những biện pháp dùng để cải tạo và bảo vệ đất là:
A. Canh tác






B. Thủy lợi
C. Bón phân    





D. Cả A, B, C
Câu 4: Thành phần của đất trồng gồm:
A. Phần rắn, phần khí, phần lỏng                   
B. Phần vô cơ, phần khí, phần hữu cơ.
C. Tỉ lệ các hạt cát, limon và sét .                  
D. Phần vô cơ, phần lỏng, phần hữu cơ.
Câu 5: Trong phân bón có các chất dinh dưỡng chính  nào?
 A. Đạm (N)
B. Ôxi (O)


C. Lân (P)              D. Kali (K)                   

Câu 6: Bón phân vào đất trước khi gieo trồng là cách bón nào?
A. Bón thúc
B. Bón lót


C. Bón rải       
D. Bón theo hàng
Câu 7. Yếu tố nào không gây ra bệnh cây?
A. Vi khuẩn


B. Vi rút


C. Nấm

 D. Sâu
Câu 8: Mục đích của bón phân là gì?

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

B. Cung cấp ôxi cho cây trồng

C. Cung cấp nước cho cây trồng       

D. Cả A, B, C

II. Tự luận (6đ)
Câu 1: Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt? 
Câu 2: Phân bón là gì? Nêu tác dụng của phân bón?
Câu 3: Em hãy nêu ưu nhược, điểm của biện pháp hóa học?
- Chúc các em làm bài tốt -
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I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	A,C,D
	B
	D
	A

	Điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II- TỰ LUẬN: (6.0điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm



	1
	- Vai trò của trồng trọt là:

 Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu.
- Nhiệm vụ của trồng trọt:

 Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
	1đ

1đ

	2
	- Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng
- Tác dụng của phân bón: Làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản
	1đ    
1đ       

	3
	- Ưu, nhược điểm của biện pháp hóa học:

* Ưu điểm: Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công

* Nhược điểm: 

   + Dễ gây ngộ độc cho người, cây trồng, vật nuôi

   + Làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí

   + Giết chết các sinh vật khác ở ruộng
	2đ


	Người ra đề

Cấn Anh Tuấn
	Tổ trưởng chuyên môn

Vũ Thị Thanh Thảo
	BGH


